	Ngày soạn: …………………
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	Tiết theo KHDH: 49 + 50 +51
	


§2: TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
Tập hợp các số nguyên, biểu diễn số nguyên trên trục số, thứ tự trong tập hợp các số nguyên, so sánh hai số nguyên, số đối của một số nguyên, ý nghĩa của số nguyên âm trong một số bài toán thực tiễn.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực toán học: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được khái niệm tập hợp các số nguyên, số đối của một số nguyên, quy tắc so sánh hai số nguyên.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành hệ thống các phần tử của tập hợp các số nguyên, biểu diễn được số nguyên trên trục số, thứ tự trong tập hợp các số nguyên, so sánh được hai số nguyên, hình thành khái niệm hai số đối nhau; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3.Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: Máy tính
2.Học liệu:SGK, kế hoạch bài dạy.
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy:……………….
Tiết 1
[bookmark: _Hlk78193217]1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 9 phút)
- Trò chơi: “Biên tập viên”
a) Mục tiêu	: 
- HS bước đầu hình thành cấu trúc của tập hợp các số nguyên.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Lắng nghe nội dung bản tin dự báo thời tiết, ghi các số liệu đã xuất hiện trong bản tin.
- Viết tập hợp các số chỉ nhiệt độ trong bản tin và phân loại các số vừa nghe được.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 8 (lớp chia thành 4 nhóm): (các bạn không sử dụng SGK trong quá trình chơi).
- Các bạn HS với vai trò là các thực tập sinh cho vị trí biên tập viên dự báo thời tiết cần vượt qua thử thách chắt lọc thông tin dựa vào khả năng nghe mà không có hình ảnh minh họa, nhiệm vụ của các bạn là lắng nghe bản tin dự báo thời tiết và ghi lại nhiệt độ thấp nhất của thành phố Niu Oóc (New York) Mỹ trong các ngày từ 06/01/2020 (thứ Hai) đến 12/01/2020 (Chủ nhật).










[bookmark: _Hlk78203020]“Kính chào quý vị, chúng ta đang trải qua những ngày lạnh nhất trong đợt rét thứ ba của mùa đông năm nay. Hôm nay, thứ Hai (06/01/2020), thủ đô Washingtơn, nhiệt độ đã xuống mức , nhiệt độ thấp nhất trong ngày của thành phố Los Angeles là , ở thành phố New York nhỉnh hơn một chút, nhiệt độ thấp nhất trong ngày là . Ngày mai, thứ Ba tuy thời tiết có ấm áp hơn một chút, nhiệt độ thấp nhất dự kiến là , nhưng ba ngày tiếp theo, thời tiết sẽ chuyển biến xấu: thứ Tư trời nhiều mây, có tuyết, nhiệt độ thấp nhất trong ngày là , giữa trưa có thể có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất là ; thứ Năm, trời nhiều mây, tuyết rơi nhiều, là ngày rét nhất trong tuần với mức nhiệt thấp nhất là ; thứ Sáu, tuyết sẽ ngớt, tuy nhiên trời vẫn chưa có nắng, nhiệt độ thấp nhất trở lại ngưỡng dương, là . Tin vui là chúng ta sẽ có những ngày cuối tuần đẹp trời với mức nhiệt thấp nhất của ngày thứ Bảy và Chủ Nhật lần lượt là  và . Và tiếp theo sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho một số thành phố trên cả nước. Chúc quý vị và các bạn một tuần làm việc hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại. (Giáo viên phát nhạc kết của bản tin dự báo thời tiết).
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Lắng nghe, ghi chép số liệu vào phiếu GV phát.
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
[image: ]
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV treo kết quả của 4 nhóm lên bảng, chiếu đáp án của GV và so sánh.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: ở chương trình Toán 6, ta đã được học tập hợp các số tự nhiên và về các số nguyên âm, vậy có tập hợp nào chứa tất cả các loại số trên hay không?
	



[image: ]


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 30 phút)

Hoạt động 2.1: Tập hợp  các số nguyên (khoảng 14 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs học được số nguyên dương, tập hợp các số nguyên
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc trả lời các câu hỏi trong phần hoạt động 1, trả lời được thế nào là số nguyên dương, cấu trúc của tập hợp các số nguyên. 
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, Ví dụ 2, Luyện tập 1, Luyện tập 2 (SGK trang 64).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu học sinh chỉ ra các số nguyên âm vừa thống kê trong trò chơi và nêu cách nhận biết số nguyên âm (đã được học ở buổi trước), từ đó nêu ra phán đoán thế nào là số nguyên dương. 
- Số 0 có phải là số nguyên âm hay số nguyên dương không?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS trả lời các số nguyên âm đã liệt kê trước đó, nêu cách nhận biết: Số nguyên âm được nhận biết bằng dấu “–” ở trước số tự nhiên khác 0.
- HS nêu dự đoán.
- HS đọc khái niệm SGK, quan sát, chú ý cách viết số nguyên dương dạng có dấu với không có dấu ở trước.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu số nguyên dương như SGK trang 64, yêu cầu vài HS đọc lại.
- GV nêu chú ý trong SGK trang 64.
	
1. Tập hợp  các số nguyên
a) Số nguyên dương
Số tự nhiên khác 0 còn được gọi là số nguyên dương.
Chú ý: 
- Số 0 không phải là số nguyên âm, cũng không phải là số nguyên dương.



- Số nguyên dương 1, 2, 3, ... đều mang dấu “+” nên còn được viết là , , .


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cặp đôi làm Hoạt động 1 SGK trang 64.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
- HS đọc khái niệm SGK, quan sát, cách viết ký hiệu tập hợp các số nguyên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải Hoạt động 1.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua Hoạt động 1, GV giới thiệu tập hợp các số nguyên.
	
b) Tập hợp  các số nguyên
Hoạt động 1:
a) Tập hợp các số chỉ nhiệt độ trong bản tin dự báo thời tiết ở trên là: 


b) Tập hợp trên gồm số 0; số nguyên âm, số nguyên dương.

*) Các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương tạo thành tập hợp các số nguyên.

*) Tập hợp các số nguyên được ký hiệu là .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1 SGK trang 64.
- Hoạt động cá nhân, lấy thêm ví dụ về 1 số là số nguyên và 1 số không là số nguyên (đứng tại chỗ trả lời).
- Hoạt động theo cặp làm bài Ví dụ 2 SGK trang 64.
- Hoạt động cá nhân làm Luyện tập 1 SGK trang 64.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Kết quả Ví dụ 1.
- Trả lời miệng ví dụ về 1 số là số nguyên và 1 số không là số nguyên.
- Kết quả Ví dụ 2, giải thích.
- Kết quả Luyện tập 1.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- GV lưu ý lại cho học sinh: số 0 là số tự nhiên nhưng không là số nguyên dương.
	Ví dụ 1 (SGK trang 64)








Trong các số ; 0; ; ;  thì các số nguyên là ; 0; ; các số ;  không là các số nguyên.
Ví dụ 2 (SGK trang 64)
a) Đúng
b) Sai
Luyện tập 1 (SGK trang 64)

a) 

b) 
 


Hoạt động 2.2: Biểu diễn số nguyên trên trục số (khoảng 16 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS học được cách vẽ trục số, biểu diễn các số trên trục số, vị trí các số nguyên âm, số nguyên dương so với điểm 0 trên trục số.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu làm HĐ2 SGK trang 65 từ đó nhận xét về vị trí các loại số trên trục số; làm bài Ví dụ 3, Luyện tập 2 SGK trang 66.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Vị trí các loại số trên trục số.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
GV chiếu lại tia số đã học ở bài tập hợp các số tự nhiên.
[image: ]
Dẫn dắt đến việc để biểu diễn các số nguyên, người ta dùng trục số. 
- HS hoạt động nhóm 4 quan sát hình ảnh 2 loại trục số mà GV chiếu (trục số nằm ngang và trục số thẳng đứng), kết hợp đọc thông tin để điền vào bảng đặc điểm mỗi loại trục số mà GV phát.
[image: ]
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	Đặc điểm
	Trục số nằm ngang
	Trục số thẳng đứng

	Chiều dương (Chiều mũi tên) hướng từ:
	
	

	Điểm gốc của trục số là: 
	
	

	Đơn vị đo độ dài trên trục số là đoạn thẳng nối điểm 0 với điểm 1. Điểm 1 là điểm biểu diễn số 1 và nằm ở
	
	


- Hoạt động cá nhân thực hiện HĐ2 trong SGK trang 65.
- Nhận xét vị trí các số nguyên âm, số nguyên dương so với điểm 0 trên trục số.
- Làm bài Ví dụ 3 SGK trang 66.
- Hoạt động cá nhân làm bài Luyện tập 2 SGK trang 66.
- Đọc Chú ý SGK trang 66.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời Hoạt động 2a, HS lên bảng điền kết quả của Hoạt động 2b.
- GV yêu cầu vài HS nhận xét vị trí các số nguyên âm, số nguyên dương so với điểm 0 trên trục số.
- HS đứng tại chỗ trả lời Ví dụ 3 SGK trang 66.
- HS lên bảng biểu diễn các số trên trục số trong Luyện tập 2 SGK trang 66 (1 bạn biểu diễn trên trục số nằm ngang, 1 bạn biểu diễn trên trục số thẳng đứng).
- Đọc Chú ý SGK trang 66.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2.
- Nhận xét và chính xác hóa kết quả của Ví dụ 3.
- Nhận xét và chính xác hóa kết quả của Luyện tập 2.
- Nêu chú ý: Khi nói “trục số” mà không nói gì thêm, ta hiểu là nói về trục số nằm ngang.
	2. Biểu diễn số nguyên trên trục số
	Đặc điểm
	Trục số nằm ngang
	Trục số thẳng đứng

	Chiều dương (Chiều mũi tên) hướng từ:
	Trái sang phải
	Dưới lên trên 

	Điểm gốc của trục số là: 
	Điểm 0
	Điểm 0

	Đơn vị đo độ dài trên trục số là đoạn thẳng nối điểm 0 với điểm 1. Điểm 1 là điểm biểu diễn số 1 và nằm ở:
	bên phải điểm 0
	phía trên điểm 0



Hoạt động 2: 



a) Điểm ; ;  nằm ở bên trái điểm 0, điểm 3; 5 nằm ở bên phải điểm 0.
b)
[image: ]
*) Trên trục số nằm ngang, điểm biểu diễn số nguyên âm nằm bên trái điểm 0, điểm biểu diễn số nguyên dương nằm bên phải điểm 0.
*) Trên trục số thẳng đứng, điểm biểu diễn số nguyên âm nằm phía dưới điểm 0, điểm biểu diễn số nguyên dương nằm phía trên điểm 0.
Ví dụ 3 (SGK trang 66)
Luyện tập 2 (SGK trang 66)
[image: ]
Chú ý: Khi nói “trục số” mà không nói gì thêm, ta hiểu là nói về trục số nằm ngang.


BỔ SUNG: Luyện tập: (khoảng 3 phút)
Viết các số nguyên biểu thị số tiền trong các tình huống sau:
a) Ông A nợ 700 000 đồng.
b) Bà B có 1 000 000 đồng.
Vận dụng: (có thể cho về nhà)
[image: ] [image: ]
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Hãy đọc thông tin, viết các số nguyên biểu thị độ cao so với mực nước biển của địa danh sau, rồi cho biết các số đó là số nguyên âm hay số nguyên dương?
a) Bhutan 					b) Lưu vực Turpan
 Hướng dẫn tự học ở nhà (3 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: thế nào là số nguyên dương, các thành phần của tập hợp các số nguyên, vị trí các loại điểm trên trục số. 
- Làm bài tập 1; 2, 3 SGK trang 69.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
--------------------------------------



Ngày dạy :……………….
Tiết 2
Hoạt động 1: Mở đầu:
Trò chơi “Rừng xanh hồi sinh” (khoảng 5 phút)
Hoạt động 2.3: Số đối của một số nguyên (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu:
- HS học được khái niệm hai số đối nhau.
- HS vận dụng được khái niệm để tìm số đối của một số nguyên.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ3 SGK trang 66 từ đó phát biểu khái niệm hai số đối nhau theo ý hiểu.
- Vận dụng làm Ví dụ 4 SGK trang 67.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Khái niệm hai số đối nhau.
- Lời giải HĐ 3 SGK trang 66, Ví dụ 4, Luyện tập 3 SGK trang 67.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Hoạt động cá nhân:
- Thực hiện HĐ3 trong SGK trang 66.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3.

- GV giới thiệu  và 4 là hai số đối nhau do nằm về hai phía của 0 và cách đều gốc 0.
	3. Số đối của một số nguyên
Hoạt động 3: 
a) Điểm biểu diễn số 4 cách điểm gốc 0 là 4 đơn vị.

b) Điểm biểu diễn số  cách điểm gốc 0 là 4 đơn vị.

c) Khoảng cách từ điểm biểu diễn các số  và 4 đến điểm gốc 0 là bằng nhau.






	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
Hoạt động cá nhân:
- Thế nào là hai số đối nhau?
- Tìm số đối của 0.
- Đọc Nhận xét SGK trang 66.
- Làm Ví dụ 4 SGK trang 67.
- Thực hiện Luyện tập 3 SGK trang 67.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu vài HS phát biểu thế nào là hai số đối nhau?
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm Ví dụ 4.
- GV yêu cầu 2 HS đứng tại chỗ làm Luyện tập 3.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa, chuẩn hóa các khái niệm hai số đối nhau, kết quả Ví dụ 4, Luyện tập 3.
	*) Trên trục số, hai số nguyên (phân biệt) có điểm biểu diễn nằm về hai phía của gốc 0 và cách đều gốc 0 được gọi là hai số đối nhau.
*) Số đối của 0 là 0.
Nhận xét: 

+)  và 4 là hai số đối nhau.


+)  là số đối xủa 4 và 4 là số đối của .





Ví dụ 4: Số đối của các số , , ,  lần lượt là 15, 18, 0, .
Luyện tập 3 (SGK trang 67)

 và 3 là hai số đối nhau.

 và 3 là hai số nguyên không đối nhau. 


Hoạt động 2.4: So sánh các số nguyên (khoảng 25 phút)
Hoạt động 2.4.1: So sánh hai số nguyên (12 phút)
a) Mục tiêu:


- HS học được khi nào số  nhỏ hơn (lớn hơn) số .
- HS vận dụng nguyên tắc để so sánh các số nguyên dựa vào quan sát trục số.
b) Nội dung:




- HS được yêu cầu đọc HĐ4 SGK trang 67 từ đó dự đoán sự liên quan giữa việc so sánh hai số  và  với vị trí của 2 số  và  trên trục số. 
- Vận dụng làm Ví dụ 5; 6 SGK trang 67; Ví dụ 7, Luyện tập 4 SGK trang 68.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Nguyên tắc so sánh hai số nguyên dựa vào vị trí của chúng trên trục số.
- Lời giải HĐ4 SGK trang 67, Ví dụ 5; 6 SGK trang 67; Ví dụ 7, Luyện tập 4 SGK trang 68.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ4 SGK trang 67.




- Phán đoán sự liên quan giữa việc so sánh hai số  và  với vị trí của 2 số  và  trên trục số bằng cách liên hệ từ việc so sánh 2 số tự nhiên bất kì, nhận xét vị trí của chúng trên tia số.
- Làm Ví dụ 5, nêu nhận xét về điểm đặc biệt khi so sánh 1 số nguyên dương hoặc 1 số nguyên âm với số 0.


- Làm Ví dụ 6, nêu điều có thể rút ra nếu có  và .
- Làm Ví dụ 7 SGK trang 67; 68.
- Thực hiện Luyện tập 4 SGK trang 68.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Luyện tập 4 thực hiện nhóm bàn.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ4.




- GV yêu cầu vài HS phát biểu dự đoán vị trí của  và  trên trục số quyết định như nào đến việc so sánh  và .
- GV yêu cầu 2 HS đứng tại chỗ trình bày lời giải Ví dụ 5; 1 HS đứng tại chỗ nêu nhận xét.
- GV yêu cầu 3 HS đứng lên bảng trình bày Ví dụ 6; 1 HS đứng tại chỗ nêu nhận xét.
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày Ví dụ 7.
- GV yêu cầu  nhóm thực hiện nhanh nhất lên bảng làm bài Luyện tập 4.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ4, Ví dụ 5; 6; 7 và Luyện tập 4.


- GV nhắc lại cho HS cách viết  và  bằng kí hiệu toán học; lưu ý khi so sánh các loại số nguyên với số 0; tính chất bắc cầu khi so sánh. 
	4. So sánh các số nguyên 
4.1: So sánh hai số nguyên 
Hoạt động 4:

a) Trên trục số nằm ngang, điểm  nằm bên trái điểm 2.

b) Trên trục số thẳng đứng, điểm  nằm phía dưới điểm 1.





*) Trên trục số nằm ngang, nếu điểm  nằm bên trái điểm  thì số nguyên  nhỏ hơn số nguyên .




*) Trên trục số thẳng đứng, nếu điểm  nằm phía dưới điểm  thì số nguyên  nhỏ hơn số nguyên .




*) Nếu  nhỏ  thì ta viết  hoặc .

Ví dụ 5:


- Điểm  nằm bên trái điểm 0 nên .


- Điểm  nằm bên phải điểm 0 nên 
Lưu ý: Số nguyên dương luôn lớn hơn 0. Số nguyên âm luôn nhỏ hơn 0.




Ví dụ 6: Ta có: ,  và .



Lưu ý:  Nếu  và  thì .

Ví dụ 7:





a) Điểm  nằm bên trái điểm  nên  nhỏ hơn  và viết .



b) Điểm 2 nằm bên phải điểm  nên 2 lớn hơn  và viết . 

Luyện tập 4 (SGK trang 68)





Các số theo thứ tự tăng dần: , , , , .


Hoạt động 2.4.2: Cách so sánh hai số nguyên (13 phút)
Hoạt động 2.4.2.1. So sánh hai số nguyên khác dấu
a) Mục tiêu:
- HS học được cách so sánh hai số nguyên khác dấu.
- HS vận dụng được quy tắc trên để so sánh hai số nguyên khác dấu.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ5 SGK trang 48 từ đó phát biểu cách so sánh hai số nguyên khác dấu.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
- Quy tắc so sánh hai số nguyên khác dấu.
- Lời giải HĐ5 SGK trang 68.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ5 trong SGK trang 68
- Nêu cách so sánh hai số nguyên khác dấu.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lên bảng biểu diễn số trên trục số và viết kết quả so sánh.
- GV yêu cầu vài HS phát biểu cách so sánh hai số nguyên khác dấu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ5, chuẩn hóa quy tắc so sánh hai số nguyên khác dấu, kết quả phép so sánh do HS đưa ra.
	4.2: Cách so sánh hai số nguyên 
a)  So sánh hai số nguyên khác dấu
Hoạt động 5:
[image: ]



*) Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương.



Hoạt động 2.4.2.2. So sánh hai số nguyên cùng dấu
a) Mục tiêu:
- HS học được cách so sánh hai số nguyên cùng dấu.
- HS vận dụng được quy tắc trên để so sánh hai số nguyên cùng dấu.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ6 SGK trang 48 từ đó phát biểu cách so sánh hai số nguyên cùng dấu.
- Vận dụng làm Luyện tập 5 SGK trang 69.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
- Quy tắc so sánh hai số nguyên cùng dấu.
- Lời giải Luyện tập 5 SGK trang 69.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Đọc HĐ6 trong SGK trang 68
- Nêu cách so sánh hai số nguyên cùng dấu âm. 
- Thực hiện làm Ví dụ 8 SGK trang 69.
- Thực hiện Luyện tập 5 SGK trang 69.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: HS làm việc cá nhân:


- GV yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày các bước để so sánh  và  theo cách làm của HĐ6.
- GV yêu cầu vài HS phát biểu cách so sánh hai số nguyên cùng dấu âm.
- HS thực hiện so sánh 2 số trong Ví dụ 8.
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày Luyện tập 5 SGK trang 69.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ6, chuẩn hóa quy tắc so sánh hai số nguyên cùng dấu, kết quả phép so sánh do HS đưa ra, kết quả của Luyện tập 5.
- GV lưu ý, việc bỏ dấu “–” ở Bước 1 khi so sánh hai số nguyên âm sẽ thu được số đối của số âm đó.
	4.2: Cách so sánh hai số nguyên 
b)  So sánh hai số nguyên cùng dấu
Hoạt động 6: (SGK trang 68)
*) Để so sánh hai số nguyên âm, ta làm như sau:
Bước 1: Bỏ dấu “–” trước cả hai số âm.
Bước 2: Trong hai số nguyên dương nhận được, số nào nhỏ hơn thì số nguyên âm ban đầu (tương ứng) sẽ lớn hơn.

Ví dụ 8: 


Bỏ dấu “-“ trước các số  và , ta được lần lượt là 215 và 304.


Do  nên .

Luyện tập 5 (SGK trang 69)



Các số theo thứ tự giảm dần: 58; ; ; .


Luyện tập củng cố: (khoảng 3 phút)
GVgiao nhiệm vụ học tập:
- Tìm số đối của một số nguyên bất kì do HS khác cho ví dụ.
- So sánh nhanh hai số nguyên khác dấu bất kì mà HS trong lớp đưa ra.
- So sánh nhanh hai số nguyên cùng dấu bất kì mà HS trong lớp đưa ra.
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.


- Học thuộc: thế nào là hai số đối nhau; khi nào thì số nguyên  nhỏ hơn số nguyên ; các cách so sánh hai số nguyên.
- Làm bài tập 5; 6 SGK trang 69.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
------------------------------------------
Ngày dạy:…………………..
Tiết 3:
3. Hoạt động luyện tập (khoảng 35 phút)
a) Mục tiêu: - HS rèn luyện được về cấu trúc tập hợp các số nguyên, biểu diễn số nguyên trên trục số, thứ tự trong tập hợp các số nguyên, so sánh hai số nguyên, tìm số đối của một số nguyên, ý nghĩa của số nguyên âm trong một số bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài tập từ 1 đến 7 SGK trang 69.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập từ 1 đến 7 SGK trang 69.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- Nhắc lại thế nào số nguyên dương, thành phần của tập hợp các số nguyên, khái niệm hai số đối nhau, cách so sánh hai số nguyên khác dấu, so sánh hai số nguyên âm.
- Làm các bài tập 1 và 2 SGK trang 69.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.


- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 2:  là tập hợp các số tự nhiên,  là tập hợp các số nguyên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ phát biểu, trình bày các khái niệm GV yêu cầu.
- GV yêu cầu lần lượt: 3 HS lên bảng làm bài tập 1, 4 HS lên bảng làm bài tập 2, mỗi HS 1 ý.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	3. Luyện tập
*) Các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương tạo thành tập hợp các số nguyên.
*) Trên trục số, hai số nguyên (phân biệt) có điểm biểu diễn nằm về hai phía của gốc 0 và cách đều gốc 0 được gọi là hai số đối nhau.
*) Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương.
*) Để so sánh hai số nguyên âm, ta làm như sau:
Bước 1: Bỏ dấu “–” trước cả hai số âm.
Bước 2: Trong hai số nguyên dương nhận được, số nào nhỏ hơn thì số nguyên âm ban đầu (tương ứng) sẽ lớn hơn.
Dạng 1: Cấu trúc tập hợp số nguyên
Bài tập 1 (SGK trang 69)
a) 10 000
b) 0

c) 
Bài tập 2 (SGK trang 69)

a) 

b) 

c) 

d) 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- Hoạt động nhóm đôi làm bài tập 3; 4; 5 SGK trang 69. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.


- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 4: ý b trên trục số có 2 điểm cách gốc  một khoảng bằng 5 đơn vị, 2 số đó nằm về 2 phía của gốc .



- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 5 ý đầu: đếm trực tiếp các mốc trên trục số để xác định điểm biểu diễn cách điểm  một khoảng 2 đơn vị, tìm bên trái  được 1 điểm, bên phải  được 1 điểm.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày bài 3, đánh dấu vào bảng phụ vẽ sẵn trục số mà cô giáo treo trên bảng.
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày lời giải bài 4, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- GV yêu cầu vài đại diện 2 nhóm lên vẽ trục số, trình bày cách tìm điểm biểu diễn của bài 5 và 2 nhóm khác đưa ra kết quả về số đối.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 2: Biểu diễn điểm trên trục số, số đối
Bài tập 3 (SGK trang 69)
[image: ]
Bài tập 4 (SGK trang 69)


a) Khoảng cách từ điểm  đến điểm  là 2 đơn vị.
b) 
[image: ]



Điểm  và  cách điểm  một khoảng là 5 đơn vị.
Bài tập 5 (SGK trang 69)
[image: ]



Các số ;  có điểm biểu diễn cách điểm  một khoảng 2 đơn vị.


Số đối của ;  lần lượt là 5; 1.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- Nhắc lại các cách so sánh 2 số nguyên.
- Làm bài tập 6 SGK trang 69.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 4 HS lên bảng trình bày kết quả bài 6, mỗi HS 1 ý.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, không yêu cầu HS ghi lời giải thích, HS lên bảng chỉ cần trả lời miệng cách làm của mình cho cả lớp cùng biết cách làm.
	Dạng 3: So sánh các số nguyên
Bài tập 6 (SGK trang 69)

a)  

b) 

c) 

d) 



4. Hoạt động vận dụng (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài toán thực tế.
b) Nội dung: 
- Thực hiện bài 7 (SGK trang 69)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập:



- Biết nước đóng bằng khi nhiệt độ từ  trở xuống, so sánh nhiệt độ của nước lúc đóng băng với mốc , nếu nhiệt độ của nước lớn hơn  thì nước có đóng băng không?
- Làm bài tập 7 SGK trang 69.
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu 2 HS viết câu trả lời cho bài 7.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	4. Vận dụng
Bài tập 7 (SGK trang 69)

a) Đúng vì 

b) Sai vì 



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Làm các bài tập trong phần Bài tập về nhà.
- Đọc trước nội dung của bài tiếp theo.
Bài tập về nhà: 
1) Mỗi khẳng định sau là đúng hay sai?


a) Nếu  thì .


b) Nếu  thì .


c) Nếu  thì .


d) Nếu  thì .
2) Vẽ trục số nằm ngang.


a) Biểu diễn các điểm 2; ; 0;  trên trục số.

b) Chỉ ra các số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm  một khoảng 2 đơn vị.

3) Tìm số đối của 7; ; 0.




4) 	a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 2; ; ; ; ; 0.





b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: ; 15; ; ; ; .

5) Tìm  biết:

a) 

b) .
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